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[bookmark: loai_3_name_name]PHIẾU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ 
VIÊN CHỨC QUẢN LÝ – NHÂN VIÊN CỦA ĐƠN VỊ

	TT
	Họ và tên VCQL-NV
	Chức danh, chức vụ
	Tự đánh giá, xếp loại của VCQL-NV
	Đánh giá, xếp loại của đơn vị
	Ghi chú
(Ghi rõ cá nhân không đạt ở điểm nào (nếu có))

	
	
	VCQL
(x)
	Nhân viên (x)
	Điểm quy đổi
	xếp loại
	Điểm quy đổi
	xếp loại
	

	1. 
	Đỗ Công Thành 
	 
	x 
	 91
	A 
	 83
	A 
	- Không đạt Chỉ số 2 Tiêu chuẩn 1 Tiêu chí 1
 - Không đạt Chỉ số 8 Tiêu chuẩn 1 Tiêu chí 2
- Chỉ số 2 Tiêu chuẩn 2 Tiêu chí 2
- Không đạt Chỉ số 1 Tiêu chuẩn 1 Tiêu chí 3
[bookmark: _GoBack]- Không đạt Chỉ số 2 Tiêu chuẩn 2 Tiêu chí 3

	2. 
	Đỗ Thị Tâm
	
	x
	76
	Chưa đạt chuẩn
	67
	Chưa đạt chuẩn
	- Không đạt Chỉ số 2 Tiêu chuẩn 1 Tiêu chí 1
- Không đạt chỉ số 1 Tiêu chuẩn 2 Tiêu chí 1
- Không đạt Chỉ số 1, 7 Tiêu chuẩn 1 Tiêu chí 2
- Chỉ số 4, 8 Tiêu chuẩn 1 Tiêu chí 2
- Chỉ số 2 Tiêu chuẩn 2 Tiêu chí 2
- Chỉ số 1, 2 Tiêu chuẩn 4 Tiêu chí 2
- Không đạt Chỉ số 2 Tiêu chuẩn 1 Tiêu chí 3
- Không đạt Chỉ số 1, 2 Tiêu chuẩn 2 Tiêu chí 3

	3. 
	Lương Thị Thắm
	
	x
	76
	Chưa đạt chuẩn
	69
	Chưa đạt chuẩn
	- Không đạt Chỉ số 2 Tiêu chuẩn 1 Tiêu chí 1
- Không đạt chỉ số 1 Tiêu chuẩn 2 Tiêu chí 1
- Không đạt Chỉ số 1, 7 Tiêu chuẩn 1 Tiêu chí 2
- Chỉ số 8 Tiêu chuẩn 1 Tiêu chí 2
- Chỉ số 2 Tiêu chuẩn 2 Tiêu chí 2
- Chỉ số 1, 2 Tiêu chuẩn 4 Tiêu chí 2
- Không đạt Chỉ số 2 Tiêu chuẩn 1 Tiêu chí 3
- Không đạt Chỉ số 1, 2 Tiêu chuẩn 2 Tiêu chí 3
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Phó Trưởng đơn vị 
(ký và ghi rõ họ, tên)
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